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I. TRẮC NGHIỆM:
Câu 1. Loại quả nào dưới đây có khả năng tự phát tán?
A. Trâm bầu                                B. Thông
C. Ké đầu ngựa                            D. Chi chi
Câu 2. Quả trâm bầu phát tán chủ yếu theo hình thức nào?
A. Phát tán nhờ nước                            B. Phát tán nhờ gió
C. Phát tán nhờ động vật                       D. Tự phát tán
Câu 3. Những loại quả có khả năng tự phát tán hầu hết thuộc nhóm nào dưới đây?
A. Quả mọng                                       B. Quả hạch
C. Quả khô nẻ                                      D. Quả khô không nẻ
Câu 4. Những loại quả phát tán nhờ động vật có đặc điểm nào sau đây?
A. Khi chín có vị ngọt hoặc bùi
B. Tất cả các phương án đưa ra
C. Khi chín có mùi thơm
D. Có lông hoặc gai móc
Câu 5. Chọn một số hạt đậu tốt, khô cho vào 3 cốc thuỷ tinh, cốc 1 không cho nước, cốc 2 đổ ngập nước còn cốc 3 lót dưới những hạt đậu một lớp bông ẩm rồi để cả 3 cốc vào chỗ mát. Sau một thời gian, hạt ở cốc nào sẽ nảy mầm ?
A. Cả ba cốc                                         B. Cốc 3
C. Cốc 2                                                D. Cốc 1
Câu 6. Ba điều kiện bên ngoài cần thiết cho sự nảy mầm của hạt là:
A. Không khí, nhiệt độ và độ pH thích hợp.
B. Không khí, nhiệt độ và độ ẩm thích hợp.
C. Ánh sáng, nhiệt độ và độ pH thích hợp.
D. Ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm thích hợp.
II. TỰ LUẬN
Câu 1: Cây có hoa có những loại cơ quan nào? Chúng có chức năng gì?
Câu 2: Hãy giải thích vì sao rau trồng trên đất khô cằn ít được tưới bón thì lá thường không xanh tốt, cây chậm lớn, còi cọc. năng suất thu hoạch sẽ thấp ?
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